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Các nghiên cứu liên ngành gần đây cho thấy rằng khoảng 4.000 đến 3.000 năm
trước, các cộng đồng cổ đại ở Nam Việt Nam đã thuần dưỡng lúa, kê và các loài
động vật như lợn và chó. Vào những thế kỷ đầu của Công nguyên, bằng chứng
khảo cổ học cho thấy gia vị đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Rất có
thể một số loại gia vị nhập khẩu này cũng đóng vai trò là hàng hóa thương mại có
giá trị trong mạng lưới thương mại hàng hải kết nối văn minh Đông - Tây. Những
phát hiện này cho thấy rằng nông nghiệp đã hình thành nền tảng cho sự phát triển
kinh tế xã hội của các cộng đồng tiền sử ở Nam Bộ Việt Nam. Theo thời gian, nền
tảng nông nghiệp này đã tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa, tiếp nhận các nguyên
liệu, kỹ thuật và ý tưởng mới trước và sau Công nguyên. Trên nền tảng đó, hậu duệ
của họ đã thành lập nên vương quốc Phù Nam hùng mạnh, phát triển thịnh vượng
như một trung tâm thương mại hàng hải quan trọng ở Đông Nam Á.
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1. DẪN NHẬP
Các nghiên cứu khảo cổ học trước
đây ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào
việc xác định tính chất, niên đại của
các di tích và nghiên cứu các tổ hợp
di vật tìm thấy trong quá trình khai
quật. Các phương pháp nghiên cứu
liên ngành bổ trợ tư liệu cho khảo cổ
học như: cổ động vật học (zoo-
archaeology), cổ thực vật học
(archaeo-botanical) chưa được tiến
hành, đặc biệt là sự thiếu vắng các
phương pháp thu thập mẫu phân tích

để nghiên cứu cổ môi trường như:
bào tử phấn hoa, floatation, phytolith
hay nghiên cứu thành phần tinh bột
(starch study). Chính vì thế, việc phục
dựng lại bối cảnh, đời sống xã hội của
các cộng đồng cư dân tiền sử trong
các công trình khảo cổ học Việt Nam
vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu tính sinh
động và tài liệu thực chứng trong suốt
một chặng đường nghiên cứu dài.
Từ năm 2009 đến nay, một số chương
trình hợp tác quốc tế nghiên cứu khảo
cổ học được triển khai ở một số di tích
quan trọng ở Nam Bộ với sự áp dụng
phương pháp nghiên cứu liên ngành.
Trong đó nổi trội với các nghiên cứu
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về cổ động vật và cổ thực vật để góp
phần nhận diện môi trường cũng như
các loại thực phẩm được người cổ sử
dụng, qua đó góp phần đem lại những
nhận thức ngày càng rõ nét hơn về
sinh kế của các cộng đồng cư dân
thời bấy giờ.

Bài viết giới thiệu các kết quả nghiên
cứu mới, được thu thập từ phương
pháp nghiên cứu liên ngành, liên quan
đến hoạt động nông nghiệp trồng trọt
thời tiền sử trong giai đoạn khoảng
4.000 - 3.000 năm cách ngày nay đến
những thế kỷ đầu Công nguyên do
Trung tâm Khảo cổ học phối hợp với
Đại học Quốc gia Úc (ANU) và Đại
học Bắc Kinh (PKU) thực hiện tại một
số di tích tiêu biểu như An Sơn, Lộc
Giang, Rạch Núi, Lò Gạch (Long An)
và các di tích đất đắp dạng tròn ở
Bình Phước (Bù Nho, Long Hưng 1,
Thuận Phú 2), Cù Lao Rùa (Bình
Dương) và Lung Lớn (An Giang).

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU LIÊN NGÀNH ĐƯỢC SỬ DỤNG
Bên cạnh việc áp dụng phương pháp
chuyên ngành khảo cổ học trong quá
trình khai quật tại các di tích, các cuộc
khai quật còn áp dụng các phương
pháp nghiên cứu liên ngành khác:
phân tích niên đại bằng phương pháp
carbon phóng xạ (14C) hay phân tích
niên đại trực tiếp bằng phương pháp
AMS, phương pháp nghiên cứu cổ
thực vật học (floatation và phytolith),
phương pháp nghiên cứu tinh bột
(starch study).
- Phương pháp phân tích niên đại
(14C/AMS): được sử dụng với các loại

mẫu than, gỗ, hạt thực vật đã hóa
than để phân tích đồng vị carbon và
định tuổi của chúng dựa theo chu kỳ
bán rã. Việc định tuổi các lớp đất, các
tầng văn hóa hay hiện vật khảo cổ
nguồn gốc hữu cơ giúp nhận diện
niên đại tuyệt đối của các di tích, các
hiện vật và hiện tượng liên quan được
chính xác hơn. Các di tích như Rạch
Núi, Lộc Giang, Lò Gạch (Long An),
Bù Nho, Long Hưng 1, Thuận Phú 2
(Bình Phước), Cù Lao Rùa (Bình
Dương), Lung Lớn (An Giang) được
phân tích niên đại bằng phương pháp
14C và AMS cho các mẫu than hay
mẫu gỗ thu được trong tầng văn hóa.
Riêng các di tích Bù Nho, Thuận Phú
2 và di tích Lung Lớn có một số mẫu
cổ thực vật đã than hóa được phân
tích bằng phương pháp niên đại AMS
trực tiếp (AMS direct dating).

- Phương pháp nghiên cứu cổ thực vật
(bao gồm floatation và phytolith): được
áp dụng tại các di tích như Rạch Núi,
Lộc Giang, Lò Gạch, Bù Nho, Long
Hưng 1, Thuận Phú 2, Cù Lao Rùa và
Lung Lớn để thu thập mẫu phân tích
cổ thực vật học còn được bảo tồn
trong tầng văn hóa. Phương pháp
floatation lọc các thành phần hữu cơ
nhẹ, có thể nổi trong nước, để nhận
diện giống loài thực vật. Phương pháp
này áp dụng với mẫu đất có thể tích
20 litre thu thập tại mỗi ô lưới được
lựa chọn. Sau bước ngâm nước, các
thành phần hữu cơ nhẹ được lọc bởi
túi lưới chuyên dụng (lưới 3 micromet)
để thu thập các phần tử nhỏ (micro
botanical), phục vụ nghiên cứu nhận
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diện giống loài qua quan sát dưới kính
hiển vi. Các thành phần hữu cơ kích
thước lớn hơn (macro-botanical)
không thể nổi trên mặt nước khi lọc
mẫu sẽ được thu thập qua phương
pháp sàng nước (wet sieving) với lưới
sàng kích cỡ 5mm và 1mm. Phương
pháp phytolith trích xuất từ mẫu đất
trong tầng văn hóa nơi lấy mẫu
floatation để thu thập các thành phần
tế bào thực vật đã “hóa thạch” do
thẩm thấu và tích tụ các khoáng chất
từ môi trường tự nhiên trong quá trình
tồn tại. Các tàn tích thực vật được
nghiên cứu so sánh để nhận diện các
giống loài thực vật cổ, giúp tìm hiểu về
sinh kế của các cộng đồng đương thời.
- Phương pháp nghiên cứu tinh bột
(starch study): được sử dụng bằng
cách trích xuất các hạt tinh bột của
các loài thực vật cổ đã từng được
nghiền, giã còn bám lại trên bề mặt
các dụng cụ trong các bể rung siêu
âm, sau đó được trích xuất trong máy
ly tâm và quan sát dưới kính hiển vi
để nhận diện giống loài từ so sánh
các cấu trúc vi mô còn bảo tồn.
Phương pháp này được áp dụng cho
các hiện vật thuộc loại hình bàn
nghiền (pesani), chày và cối phát hiện
tại di tích kênh cổ Lung Lớn và một số
di tích khác ở khu vực Óc Eo - Ba Thê
(An Giang) để nghiên cứu các loại
thực vật dùng làm thực phẩm hay gia
vị thời cổ đại.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Sự xác nhận những thực phẩm
có nguồn gốc nông nghiệp ở Nam
Bộ thời tiền sử

Trong suốt vài thập niên qua, hàng
trăm di tích khảo cổ học phân bố ven
hệ thống sông Đồng Nai, sông Bé và
sông Vàm Cỏ Đông - Vàm Cỏ Tây
được phát hiện và nghiên cứu cho
thấy quá trình khai phá các vùng đất
mới và địa bàn cư trú của cư dân tiền
sử ở Đông Nam Bộ khá rộng lớn. Họ
lựa chọn sinh sống trên các vùng đất
chủ yếu phân bố ven các nhánh sông
suối, trên nhiều dạng địa hình, thổ
nhưỡng và sinh cảnh khác nhau (Bùi
Chí Hoàng, 2017).
Các nghiên cứu trước đây tuy chưa
đưa ra bằng chứng trực tiếp liên quan
đến nông nghiệp trồng trọt nhưng các
dụng cụ tìm thấy trong các di tích là
các bằng chứng gián tiếp liên quan
đến hoạt động và quy mô sản xuất,
cho thấy nông nghiệp vùng này đã
phát triển, có sự phân công lao động
xã hội và sự phát triển trong đời sống
vật chất và tinh thần. Di tích và di vật
trong các chương trình nghiên cứu
này cho thấy, từ khoảng 4.000 năm
trước trong các cộng đồng cư dân tiền
sử ở vùng Nam Bộ đã có những nghề
thủ công xuất hiện với các bằng
chứng xác thực từ những dụng cụ chế
tác gia công, dấu vết kỹ thuật hay các
phế phẩm của quá trình chế tác. Vùng
đất Đông Nam Bộ tiền sử thời bấy giờ
được hình dung qua các phát hiện
khảo cổ học với hàng loạt “làng” cổ
phân bố ven dòng chảy sông Bé, sông
Đồng Nai, sông Vàm Cỏ và các chi
lưu; các công trình cư trú có phòng
ngự bằng hệ thống hào và tường đất
đắp dạng “làng tròn” trên các vùng đồi
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đất đỏ ở Bình Phước và các khu cư
trú trên nhà sàn ở vùng ngập mặn ven
biển. Hiện vật thu được tại các di tích
đã phản ánh sự tồn tại của nghề thủ
công như nghề làm gốm, chế tác đồ
trang sức, se sợi dệt vải hay đan lát.
Bên cạnh đó, các cư dân này cũng đã
có những xưởng chế tác mang tính
chuyên hóa cao như di tích Hàng Ông
Đại, Hàng Ông Đụng (Bình Dương) là
nơi sản xuất quy mô lớn các loại công
cụ lao động với các loại hình rìu, cuốc,
đục và dao hái để cung ứng cho nhiều
cộng đồng đương thời ở Đông Nam
Bộ (Nguyễn Khánh Trung Kiên,
2017a). Nhu cầu thẩm mỹ của họ
cũng phát triển với đồ trang sức chủ
yếu là vòng đeo tay bằng đá được làm
ra bởi những thợ thủ công trong mỗi
“làng” hoặc được sản xuất với quy mô
lớn ở các xưởng chế tác với kỹ thuật
khoan tách lõi tiên tiến thời bấy giờ
như tại di tích Đồi Phòng Không
(Đồng Nai) hay Thọ Sơn (Bình Phước)
(Nguyễn Khánh Trung Kiên, 2017b;
Đặng Ngọc Kính, 2019, 2023).
Các tư liệu khảo cổ trên cho phép
hình dung một xã hội cổ đại có đời
sống vật chất, tinh thần tương đối
phong phú của người cổ Nam Bộ. Để
đạt đến trình độ phát triển này, chắc
chắn sinh kế của họ đã mang tính ổn
định, bền vững và không thể thiếu
vắng sự tồn tại của nông nghiệp trồng
trọt (và có thể cả chăn nuôi).

Về bằng chứng cho sự tồn tại của
nông nghiệp ở Đông Nam Bộ, qua
khảo sát tổ hợp di vật tìm thấy trong
tầng văn hóa các di tích khảo cổ, các

nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn
các cộng đồng cư dân tiền sử vùng
này chủ yếu khai thác sản vật từ thiên
nhiên để phục vụ nhu cầu lương thực
bên cạnh nền nông nghiệp còn sơ
khai, một trong số đó là loại hình dao
gặt hình bán nguyệt bằng đá hay đồng,
được tìm thấy ở nhiều nơi trong vùng.
Có nhà nghiên cứu “giả định rằng
những hình thức quan trọng và phổ
biến nhất trong đời sống kinh tế truyền
thống Đông Nam Bộ là gieo trồng các
loại lúa cạn và rau đậu, cây có quả -
củ cho bột bằng phương pháp phát -
đốt đặc thù của nông nghiệp nương
rẫy” trong bối cảnh chưa tìm thấy
bằng chứng trực tiếp về sự thuần
dưỡng lúa của con người sớm hơn
trong các di tích khảo cổ thời kim khí
(Phạm Đức Mạnh, 1995).

Để giải đáp câu hỏi về việc cư dân cổ
Nam Bộ đã biết canh tác lúa thuần
dưỡng hay chưa, trong các cuộc khai
quật gần đây tại di tích Bù Nho, Long
Hưng 1 và Thuận Phú 2, nhóm nghiên
cứu đã áp dụng phương pháp
floatation để lấy mẫu nghiên cứu thực
vật bên cạnh các phương pháp truyền
thống của khảo cổ học. Kết quả phân
tích mẫu đất được Đại học Bắc Kinh
thực hiện cho thấy ở cả ba địa điểm
nói trên đều tìm thấy lúa thuần dưỡng
(Oryza Sativa Japonica). Mẫu phân
tích niên đại trực tiếp (direct dating)
của các hạt lúa này được gởi đến
phòng phân tích niên đại Beta (Hoa
Kỳ) cho kết quả tương thích với kết
quả niên đại mẫu than trong tầng văn
hóa đã được Đại học Quốc gia Úc và
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Đại học Bắc Kinh phân tích bằng
phương pháp AMS trước đây, cụ thể
như sau: Bù Nho khoảng 3.900 -
3.700 năm cách ngày nay, Long Hưng
1 khoảng 3.500 - 3.300 năm cách
ngày nay và Thuận Phú 2 khoảng
3.600 - 3.400 năm cách ngày nay
(Nguyễn Khánh Trung Kiên, 2021).
Như vậy, trong tầng văn hóa ở cả ba
di tích “làng tròn” được lấy mẫu để
nghiên cứu cổ thực vật đều đã tìm
thấy sự xuất hiện của lúa thuần
dưỡng, điều này cho thấy nhiều khả
năng tất cả các di tích đất đắp dạng
tròn ở Bình Phước thời bấy giờ đã
từng diễn ra hoạt động canh tác nông
nghiệp trồng lúa để cung cấp thực
phẩm nuôi sống cộng đồng.
Năm 2009, trong chương trình hợp
tác giữa Trung tâm Khảo cổ học và
Đại học Quốc gia Úc khai quật tại di
tích An Sơn (huyện Đức Hòa, Long
An), những bằng chứng về sự tồn tại
của lúa gạo ở Đông Nam Bộ được ghi
nhận qua hai mẫu vỏ trấu lẫn trong
xương đồ gốm (các vỏ trấu này được
sử dụng như một loại phụ gia trong kỹ
thuật làm gốm để giúp thành phần
nguyên liệu ít biến dạng). Kết quả
phân tích cho thấy hai hạt lúa này
thuộc loài Oryza sativa japonica với
niên đại lớp đất phát hiện ra chúng
vào khoảng 3.500 năm cách ngày nay,
các kết quả phân tích bằng phương
pháp phytolith cũng cho thấy những
bằng chứng về sự xuất hiện của lúa
gạo ở tầng đất sát sinh thổ của di tích
này (tức có tuổi sớm nhất). Tuy nhiên,
vẫn chưa rõ ở An Sơn niên đại của sự

xuất hiện lúa gạo có sớm hơn thời
điểm này hay không (Bellwood et al.,
2011). Các vết tích hạt lúa được tìm
thấy trong tầng đất có niên đại khoảng
3.500 năm ở An Sơn đã gợi ra khả
năng cư dân cổ nơi đây đã biết sử
dụng lúa gạo như một loại thực phẩm.
Kết quả phân tích di truyền học chỉ ra
rằng đây là loài lúa thuần dưỡng
(Oryza Sativa) thuộc giống Japonica
(Bellwood et al., 2011). Không chỉ
được tìm thấy trong tầng văn hóa mà
vỏ trấu còn được sử dụng như một
thành phần phụ gia trong kỹ thuật chế
tạo đồ gốm. Trong nghiên cứu vi tư
liệu bằng phương pháp microCT của
Aleese Barron và cộng sự (2017) áp
dụng trên các mảnh gốm cổ tại An
Sơn và Lộc Giang một lần nữa tiếp
tục chứng minh trong các di tích này
đã có lúa thuần dưỡng, thể hiện qua
các thành phần vỏ trấu, cuống hạt lúa
được sử dụng như vật liệu phụ gia khi
làm gốm và được bào tồn nguyên vẹn
cấu trúc hạt trong xương gốm.

Tại di tích Rạch Núi (huyện Cần Giuộc,
Long An) nằm gần khu vực tiếp xúc
với vùng ngập mặn, trong cuộc khai
quật năm 2012 do Trung tâm Khảo cổ
học và Đại học Quốc gia Úc phối hợp,
áp dụng phương pháp nghiên cứu cổ
thực vật học lần đầu tiên ở Nam Bộ và
đã phát hiện lúa thuần dưỡng và hạt
kê qua kết quả phân tích các mẫu
thực vật tìm thấy trong tầng văn hóa
(Castillo et al., 2017). Di tích Rạch Núi
được phân tích niên đại bằng phương
pháp AMS với 17 mẫu, lấy tại nhiều
tầng đất khác nhau trong tầng văn hóa
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dày khoảng 5m, cho kết quả niên đại
trong khoảng 3555 - 3405 đến 3380 -
3265 năm cách ngày nay. Điều này
cho thấy toàn bộ quá trình tạo dựng
các nền đất đắp để làm nơi cư trú chỉ
diễn ra trong thời gian rất ngắn,
khoảng 120 - 210 năm (Oxenham et
al., 2015). Kết quả phân tích cổ thực
vật học tại Rạch Núi cho thấy có 30
mẫu thực vật được thu thập bằng
phương pháp floatation, qua phân tích
của Cristina Castillo, hầu hết chúng là
mảnh vỡ của các hạt thực vật đã bị
than hóa và có hai loài được nhận
diện thuộc nhóm cây lương thực là lúa
(Oryza sativa) và hạt kê (Setaria
italica) cùng với các loại hạt thực vật
khác. Điều này cho thấy khu vực di
tích này thời bấy giờ mang đặc điểm
của dạng môi trường khô, ít đa dạng
về các giống loài thực vật từng sinh
trưởng.

Đây cũng là lần đầu tiên hạt kê được
tìm thấy trong tầng văn hóa của một di
tích khảo cổ ở Nam Bộ, do trước đây
chưa tiến hành phân tích ở các di tích
khác. Loại hạt lương thực này cũng
không tìm thấy phổ biến trong các di
tích ở Đông Nam Á lục địa, hầu hết
chúng chỉ được tìm thấy trong các di
tích khảo cổ ở Thái Lan (Castillo et al.,
2017). Riêng tại Rạch Núi, nhiều khả
năng bên cạnh nguồn lương thực từ
lúa gạo và hạt kê còn có các loài cây
cho củ hay các loại quả khác được
người cổ sử dụng vì môi trường ngập
mặn cận biển không phù hợp cho phát
triển nông nghiệp trồng trọt nói chung
và trồng lúa nói riêng. Qua phân tích

của Aleese Barron và cộng sự (2017)
bằng phương pháp microCT, trong số
các mẫu gốm của Rạch Núi lại không
tìm thấy các vết tích của vỏ trấu. Điều
này gợi lên khả năng ở vùng đất cận
biển như tại Rạch Núi thời bấy giờ
môi trường tự nhiên không thuận lợi
cho việc trồng lúa và cư dân vùng này
phải trao đổi lúa với những nhóm cư
dân nơi khác ở xa hơn về phía
thượng nguồn sông Đồng Nai hay
Vàm Cỏ Đông. Bằng chứng của
những mối quan hệ này được phản
ánh qua tổ hợp công cụ bằng đá ở
Rạch Núi rất giống về loại hình và
chất liệu với các di tích đồng đại, ven
sông Bé ở Bình Dương như Mỹ Lộc,
Hàng Ông Đại và Hàng Ông Đụng.
Tại di tích Cù Lao Rùa (Bình Dương),
là một di tích cư trú - mộ táng, trong
cuộc khai quật gần đây vào năm 2021
đã tìm thấy lúa thuần dưỡng trong
tầng văn hóa. Niên đại di tích Cù Lao
Rùa khoảng gần 4.000 - 2.500 năm
cách ngày nay (Nguyễn Khánh Trung
Kiên và nnk, 2021). Các phát hiện này
cho thấy khoảng 4.000 - 3.500 năm
trước lúa thuần dưỡng đã được trồng
trọt và sử dụng ở nhiều khu vực khác
nhau của Đông Nam Bộ.
Không chỉ có nông nghiệp trồng trọt
mà các tàn tích thực phẩm còn để lại
trong tầng văn hóa còn chỉ ra những
cư dân này bên cạnh săn bắt từ môi
trường tự nhiên còn biết đến chăn
nuôi với hai loài vật nuôi chủ yếu là
lợn và chó. Dấu vết chặt để lại trên
nhiều mảnh xương chó cho thấy khả
năng loài chó cũng được nuôi cùng
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với lợn để sử dụng làm thực phẩm
trong các cộng đồng này từ khoảng
4.000 năm trước (Piper et al., 2017).
Ngoài ra, cư dân cổ ở An Sơn và Lộc
Giang thời bấy giờ còn đánh bắt cá và
các loài sò ốc từ dòng sông gần đó,
bằng chứng để lại là những chiếc lưỡi
câu và tàn tích thực phẩm được tìm
thấy trong tầng văn hóa của di tích.
Muộn hơn đôi chút, tại di tích Rạch
Núi, các nghiên cứu cổ thực vật học
và cổ động vật học cũng tìm thấy các
loại xương cá, khỉ, lợn và chó trong
các lớp đất của tầng văn hóa (Castillo
et al., 2017; Piper et al., 2017).

Như vậy, các phân tích cho thấy từ
khoảng 4.000 năm trước, nhiều cộng
đồng cư trú ở Đông Nam Bộ đã biết
đến nông nghiệp trồng lúa. Đó không
phải là các loài lúa mọc hoang mà là
loài lúa đã thuần dưỡng, bảo đảm
nguồn cung ứng lương thực cho họ.
Chăn nuôi cũng là một hoạt động kinh
tế góp phần bổ sung nguồn thực
phẩm thiết yếu. Chính sự phát triển về
sinh kế này đã từng bước hình thành
nên các “làng tròn” trù phú trên vùng
đồi đất đỏ ở Bình Phước, những làng
cổ ven sông Bé, sông Đồng Nai, sông
Vàm Cỏ Đông khoảng 4.000 - 3.000
năm trước và các “làng nhà sàn” ở
vùng ngập mặn cận biển vào khoảng
3.000 - 2.200 năm trước.

3.2. Gia vị xuất hiện ở Nam Bộ như
một thương phẩm ở các thế kỷ đầu
Công nguyên
Khoảng 500 năm trước Công nguyên,
ở khu vực Đông Nam Á, mạng lưới
thương mại hàng hải (maritime trading

network) đã được hình thành và phát
triển một cách nhanh chóng, kết nối
Đông Nam Á lục địa - hải đảo và vươn
đến nhiều vùng đất xa hơn (Hung
Hsiao-chun and Nguyen Khanh Trung
Kien, 2023). Trong chuỗi kết nối
“thương mại” cổ đại đó, các yếu tố
văn hóa, văn minh Ấn Độ và Đông
Nam Á hải đảo dần thâm nhập vào
các cộng đồng bản địa ở Nam Bộ Việt
Nam qua việc “nhập khẩu” các loại
nguyên liệu chế tác đồ trang sức (đá
ngọc nephrite, agate, carnelian) hay
các kỹ thuật chế tác đồ trang sức tinh
xảo. Tiếp sau đó, trong vài thế kỷ đầu
Công nguyên, khi thương mại hàng
hải đã phát triển mạnh mẽ và lan rộng
hơn, kết nối một chuỗi các quốc gia
thuộc khu vực Địa Trung Hải với Ấn
Độ, Đông Nam Á và Trung Hoa cổ đại.
Thời bấy giờ, phương Đông là nơi
nền văn minh phương Tây hướng đến
tìm kiếm những sản vật nhiệt đới
phong phú, trong đó có giá trị nhất
phải kể đến các loại gia vị.

Nghiên cứu của M. Żuchowska (2012)
cho thấy, ngay từ thời La Mã cổ đại,
nhu cầu về các loại gia vị rất lớn và
nhu cầu này có xu hướng tăng liên tục.
Tuy nhiên, rất ít bằng chứng khảo cổ
về điều này được ghi nhận trong các
cuộc khai quật, ngoại trừ các ghi chép
trong các văn bản thời bấy giờ. Trong
những năm gần đây, các tiến bộ trong
kỹ thuật phân tích mẫu đã cho phép
tìm thấy bằng chứng về những loại
hàng hóa dễ phân hủy như gia vị tuy
chưa nhiều. Theo nhận định chung
của giới nghiên cứu, trong giai đoạn
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này các tàu buôn từ phương Tây đi
sang phương Đông để buôn bán, xa
nhất chỉ tiếp cận khu vực Ấn Độ. Vùng
giao thoa của thương mại hàng hải
phương Tây và phương Đông thời đó
khả năng là khu vực bờ biển Ấn Độ và
Sri Lanka. Mặc dù có một số bằng
chứng ít ỏi liên quan đến thế giới La
Mã, phản ánh qua một số hiện vật
khảo cổ xuất hiện ở khu di tích Óc Eo
- Ba Thê như các đồng tiền vàng La
Mã hay các mặt nhẫn bằng đá quý có
các hình chạm khắc tinh xảo xuất hiện
trong các di tích khảo cổ ở miền nam
Thái Lan nhưng khả năng cao chúng
chỉ là hiện vật phản ánh các mối quan
hệ gián tiếp, buôn bán hay trao đổi
qua các chặng dừng khác nhau chứ
chưa hẳn được mua bán trực tiếp
giữa các thương nhân của hai khu
vực.

Trong bài viết của Eleanor Kingwell-
Banham và cộng sự (2018), hòn đảo
Sri Lanka được nhận diện như là một
mắt xích quan trọng trong hệ thống
các tuyến thương mại hàng hải giữa
khu vực Nam Á (đặc biệt là với Ấn Độ)
và phần còn lại của Cựu Thế giới
(phương Tây). Sự hình thành và phát
triển của các cảng cổ ở Sri Lanka gắn
liền với sự hình thành và phát triển
của thương mại hàng hải đường dài
trong từ khoảng năm 500 trước Công
nguyên cho đến khoảng thế kỷ XIII.
Tại bờ biển Ấn Độ và Sri Lanka diễn
ra hoạt động mua bán, trao đổi các
loại hàng hóa từ “phương Đông” (bao
gồm Đông Nam Á lục địa - hải đảo và
Trung Quốc) với hàng hóa từ “phương

Tây” (Châu Âu, Châu Phi và Tây Nam
Á) mạnh mẽ trong giai đoạn này.
Một trong những cảng cổ quan trọng -
di tích Mantai - nằm trên bờ biển phía
tây bắc của đảo Sri Lanka, có vị trí lý
tưởng của một trung tâm thương mại
ven biển thời cổ đại, kết nối các khu
vực biển Ả Rập, vịnh Bengal, bờ biển
phía đông - phía tây của Ấn Độ và là
một cửa ngõ quan trọng để đi sâu vào
nội địa Sri Lanka. Kết quả khai quật
năm 2009 - 2010 tại Mantai được tiến
hành với việc áp dụng các phương
pháp bao gồm sàng lọc các vi tư liệu,
lấy mẫu các di tồn thực vật vĩ mô
(macro botanical) và thực vật hóa
thạch (mẫu phytolith), và phân tích
niên đại cacbon phóng xạ có độ chính
xác cao cho thấy, ngoài ngũ cốc, trong
tầng văn hóa di tích này còn có các
loại gia vị có giá trị cao thời bấy giờ
như tiêu đen và đinh hương. Đây là
bằng chứng về sự tồn tại của một
mạng lưới buôn bán gia vị trong phạm
vi rộng lớn, kết nối giữa khu vực Địa
Trung Hải, Ấn Độ, Sri Lanka và khu
vực phía Đông Indonesia vào khoảng
nửa cuối thiên niên kỷ thứ nhất sau
Công nguyên (Kingwell-Banham et al.,
2018).
Trong số các loại gia vị có giá trị
thương mại thời bấy giờ, tiêu, gừng,
quế, đinh hương và nhục đậu khấu
được nhóm cư dân tầng lớp cao trong
xã hội La Mã ưa chuộng và tiêu thụ
như một mặt hàng xa xỉ. Cũng bởi
được ưa chuộng và có giá trị cao như
thế, chúng đã trở thành một trong
những hàng hóa quan trọng để các
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thương thuyền mạo hiểm trong các
chuyến hải hành dài ngày. Trong một
số công bố cho biết “Pliny Già” (Pliny
the Elder), nhà lịch sử tự nhiên La Mã
- có ghi chép rằng đinh hương được
buôn bán từ Ấn Độ đến Rome vào
khoảng thế kỷ thứ nhất và theo các
ghi chép của Ấn Độ vào khoảng thời
gian đó, nguồn nhập khẩu đinh hương
đến xứ sở này là từ khu vực
Indonesia (dẫn lại theo Kingwell-
Banham et al., 2018; Swadling, 1996).
Nhục đậu khấu là một loại hạt gia vị
chỉ sinh trưởng ở khu vực đảo Banda
(Moluccas) và được xuất hiện trong
các ghi chép cổ của Trung Quốc vào
khoảng năm 220 - 589 Công nguyên,
tức muộn hơn so với đinh hương.
Trong Hán thư và hậu Hán thư cũng
có đề cập về việc các loại gia vị khai
thác từ Đông Nam Á và được nhập
vào Trung Quốc để tiêu thụ như một
thương phẩm (Hung, Nguyễn Khánh
Trung Kiên, 2023). Các thương nhân
thời bấy giờ chắc hẳn đã biết đến khu
vực hải đảo phía đông Indonesia
chính là xứ sở của nhiều loại gia vị
quý, trong đó đáng chú ý là đinh
hương và hạt nhục đậu khấu.

Những loại gia vị này là sản vật từ các
xứ xở nhiệt đới ở Nam Á và Đông
Nam Á, trong đó tiêu và quế
(Cinnamomum verum) được cho là có
nguồn gốc từ Nam Á (Ấn Độ hay Sri
Lanka), nhục đậu khấu và đinh hương
là sản phẩm vốn chỉ sinh trưởng ở
một khu vực nhỏ hẹp (nhóm đảo
Banda) thuộc quần đảo Gia vị
(Moluccas) ở phía Đông Indonesia.

Các thương phẩm này được tìm thấy
ở những nơi có khoảng cách địa lý rất
xa với nơi chúng sinh trưởng và điều
này thường được dùng như tư liệu để
phác họa lại những tuyến đường buôn
bán thời cổ đại.

Đinh hương là loại gia vị có nguồn gốc
từ quần đảo Moluccas ở phía Đông
Indonesia và nằm cách di tích cảng cổ
Mantai rất xa, với khoảng cách địa lý
hơn 6.000km theo đường biển. Vì thế
việc mua bán gia vị qua các tuyến hải
hành trực tiếp giữa các thương nhân
cổ đại từ Sri Lanka và Indonesia là
điều khó có thể diễn ra trong thực tế.
Nhiều khả năng đinh hương được
buôn bán từ quần đảo Gia vị đến khu
vực vịnh Bengal một cách gián tiếp
qua nhiều chặng dừng ở các “cảng
trung chuyển” khu vực Đông Nam Á
(Kingwell-Banham et al., 2018).
Ngoài ra, để nhận diện mối quan hệ
văn hóa giữa Nam Á và Đông Nam Á
không chỉ dựa trên những hiện vật
khảo cổ du nhập mà hiện nay còn
được bổ sung từ tư liệu nghiên cứu cổ
thực vật học. Phân tích khảo cổ thực
vật học gần đây đã chỉ ra một số cây
trồng như lúa hạt dài (Oryza sativa
indica) và đậu xanh (loài đã thuần
dưỡng) được mang từ Ấn Độ vào các
“tiền cảng” ở miền nam bán đảo Thái -
Mã Lai trong thời tiền sử muộn, như
phát hiện tại di tích Khao Sam Kaeo
(Castillo, 2011). Tuy vậy, các nghiên
cứu liên quan đến di tích khảo cổ ở
Nam Thái Lan vẫn chưa ghi nhận dấu
vết các loại gia vị nguồn gốc từ Ấn Độ
ở khoảng niên đại này.
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Dù các loại gia vị nguồn gốc từ
Moluccas chưa được ghi nhận sự
xuất hiện trong các di tích khảo cổ ở
khu vực bán đảo Thái - Mã Lai nhưng
trong công bố gần đây liên quan đến
gia vị tìm thấy trong văn hóa Óc Eo đã
chỉ ra có nhiều loài được sử dụng từ
khoảng 1.800 năm trước ở vùng đất
Nam Bộ Việt Nam. Những phát hiện
này là bằng chứng khảo cổ sớm nhất
hiện nay về việc sử dụng hai loại gia
vị đinh hương và nhục đậu khấu ở
Đông Nam Á lục địa. Ngoài ra, nó còn
phản ánh mối quan hệ thương mại
từng diễn ra trong vài thế kỷ đầu Công
nguyên giữa Đông Nam Á lục địa mà
cụ thể là Óc Eo - Ba Thê với quần đảo
Moluccas ở miền Đông Indonesia.

Nghiên cứu của Wang Weiwei và
cộng sự (2023) về các thành phần tinh
bột (starch) còn bám trên bề mặt dụng
cụ nghiền ở khu di tích Óc Eo - Ba
Thê (An Giang) cho thấy, từ khoảng
thế kỷ II - III, người dân ở đô thị cổ
này đã sử dụng nhiều loại gia vị khác
nhau trong đời sống. Chúng có thể là
một số loài bản địa phổ biến ở cả
Nam Á và Đông Nam Á như: nghệ,
gừng, riềng, gừng cát, cho đến một số
loại được “nhập khẩu” vào Óc Eo - Ba
Thê từ những vùng đất xa xôi ở khu
vực Nam Á hay các đảo ở phía đông
Indonesia, chẳng hạn như quế, nhục
đậu khấu và đinh hương.

Với sự xuất hiện đa dạng các loại gia
vị như thế, nhiều khả năng cư dân cổ
Óc Eo đã biết kết hợp các loại gia vị
khác nhau để phục vụ nhu cầu ẩm
thực từ một vài thế kỷ đầu Công

nguyên (không loại trừ khả năng
chúng xuất hiện sớm hơn). Không chỉ
tồn tại dưới dạng bột mà một hạt nhục
đậu khấu còn nguyên vẹn đã được
tìm thấy trong tầng văn hóa tại Óc Eo -
Ba Thê, phân tích niên đại cho tuổi
năm 120 - 248 cal. AD (Beta-629719;
xác suất 94,3%). Đây là một bằng
chứng cho việc trao đổi hay mua bán
gia vị giữa hai khu vực cách nhau hơn
2.000km.

Óc Eo - Ba Thê, vốn là một đô thị cận
biển, nơi từng diễn ra các tiếp xúc
thương mại giữa thương nhân nhiều
khu vực, được ví như một “ngã tư” nơi
các nền văn minh phương Đông và
phương Tây giao thoa. Sự xuất hiện
của các loại hạt gia vị nguồn gốc
Moluccas bên cạnh các loài bản địa
chỉ mới ghi nhận ở đô thị cổ Óc Eo -
Ba Thê và tại cảng cổ Mantai ở Sri
Lanka, trong khi những di tích khảo cổ
ở khu vực bán đảo Thái - Mã Lai lại
chưa tìm thấy. Đồng thời, những ghi
chép trong các văn bản cổ cũng cho
thấy một trong những sản phẩm
thương mại giữa khu vực tiểu lục địa
Ấn Độ và La Mã chính là các loại gia
vị quý được “nhập khẩu” vào khu vực
Ấn Độ từ Indonesia, cách hơn 6.000km.

Xâu chuỗi lại những mảnh ghép tư
liệu nói trên, có thể nhận ra một loại
sản phẩm thương mại quan trọng của
Óc Eo - Ba Thê chính là mặt hàng
gia vị được “nhập khẩu” từ Moluccas.
Từ đây, các loại gia vị không chỉ được
sử dụng trong đời sống thường nhật
của người dân mà còn được tiếp tục
mua bán với các nhóm thương nhân
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khác nhau như một mặt hàng có giá trị
cao.

Có thể thấy, trong vài thế kỷ đầu Công
nguyên, thực vật được người cổ Nam
Bộ sử dụng trong đời sống không chỉ
là các loại lúa gạo hay các loại rau
quả, cây cho củ, mà còn có các loài
gia vị bản địa để họ buôn bán như một
loại hàng bên cạnh các loại gia vị
“nhập khẩu” từ khu vực hải đảo.

4. THẢO LUẬN
Các phát hiện và nghiên cứu về giống
loài thực vật cổ đã cho thấy vai trò
quan trọng của chúng trong đời sống
các cộng đồng cư dân cổ đại ở Nam
Bộ. Từ những loại cây trồng cung ứng
nhu cầu lương thực, thực phẩm cho
đến các loại gia vị quý như một
thương phẩm trong các tuyến thương
mại hàng hải kết nối nhiều châu lục
thời bấy giờ. Với sự hỗ trợ của các
phương pháp nghiên cứu liên ngành,
những nhận thức mới về khảo cổ học
ngày càng rõ ràng và có tính xác thực
hơn, góp phần từng bước phục dựng
diện mạo vùng đất Nam Bộ từ thời
tiền sử cho đến những thế kỷ đầu
Công nguyên, khắc phục những mảng
khuyết trước đây bằng cách cung cấp
các bằng chứng về hoạt động nông
nghiệp của các cộng đồng cư dân thời
bấy giờ. Phát hiện về cổ thực vật học
trong đó bao gồm lúa thuần dưỡng
vào thời tiền sử và các loại gia vị vào
thời sơ sử là một tư liệu rất quý.

Sự xuất hiện của lúa thuần dưỡng là
một bằng chứng khảo cổ học có tính
thuyết phục, dần hé lộ hoạt động canh

tác nông nghiệp và sinh kế của cư
dân cổ vùng đất này. Nghiên cứu mới
cho thấy lúa thuần dưỡng đã được
người cổ Đông Nam Bộ canh tác từ
rất sớm, ngay trong các di tích thời
hậu kỳ đá mới - sơ kỳ đồng thau, cách
ngày nay gần 4.000 đến 3.500 năm ở
vùng này như An Sơn, Lộc Giang và
các “làng tròn” tiền sử ở Bình Phước
như Bù Nho, Long Hưng 1, Thuận
Phú 2 hay ở Cù Lao Rùa thuộc hạ lưu
sông Đồng Nai. Đây là những phát
hiện mới và quan trọng, góp phần làm
thay đổi nhận thức về sinh kế nông
nghiệp của các nhóm cư dân cổ ở
vùng này.

Sự xuất hiện của lúa cũng lý giải cho
sự tồn tại của một loại hình di tích độc
đáo là các “làng tròn” thời tiền sử ở
Bình Phước với hơn 70 địa điểm được
phát hiện. Sự bảo lưu truyền thống cư
trú trong các “làng tròn” trong khoảng
15 thế kỷ (từ 4.000 đến 2.500 năm
trước) với mật độ di tích “dày đặc” ở
Bình Phước phản ánh cuộc sống ổn
định của các cộng đồng đương thời.
Phát hiện này đã góp phần làm rõ hơn
về mô hình định cư trong quá trình
diễn ra suốt hơn 500 năm như kết quả
khảo cổ học ghi nhận trước đây. Các
vết tích hạt lúa bị than hóa không chỉ
góp phần nghiên cứu về nông nghiệp
mà còn là nguồn chất liệu quan trọng
để nghiên cứu niên đại bằng phương
pháp phân tích niên đại trực tiếp bởi
vòng đời sinh trưởng của lúa ngắn
nên kết quả niên đại từ chúng có độ
khả tín cao hơn so với việc phân tích
các mẫu than từ cây gỗ.
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Phát hiện về việc sử dụng gia vị, nhất
là các loại gia vị quý, nhập khẩu từ
Moluccas như đinh hương và nhục
đậu khấu ở Óc Eo là một tín hiệu
quan trọng. Tư liệu này không chỉ để
nghiên cứu về nguồn gốc các hàng
hóa, quan hệ thương mại hay đời
sống thường nhật của người xưa mà
khả năng còn liên quan đến các nghi
thức tôn giáo khi các bàn nghiền
(Pesani) cũng được tìm thấy trong các
khu vực kiến trúc tôn giáo trong các
quốc gia cổ có sự ảnh hưởng của văn
hóa Ấn Độ. Đây là hướng nghiên cứu
cần triển khai tiếp tục.

5. KẾT LUẬN
Lúa thuần dưỡng xuất hiện ở các
cộng đồng tiền sử Nam Bộ khoảng
4.000 năm trước cho thấy họ đã chủ
động phần nào trong việc tự sản xuất

ra nguồn lương thực cho cộng đồng.
Phát hiện về lúa thuần dưỡng cũng lý
giải cho sự phát triển đời sống xã hội
và kỹ thuật một cách nhanh chóng của
các cộng đồng cư dân cuối thời Đá
mới để đạt đến đỉnh cao của kỹ thuật
luyện kim đúc đồng thời Kim khí ở
Đông Nam Bộ.
Bước sang giai đoạn muộn hơn, sự
xuất hiện của gia vị với vai trò một sản
phẩm giá trị cao, góp mặt trong hệ
thống thương mại hàng hải toàn cầu
thời bấy giờ đã khẳng định vai trò của
đô thị cổ Óc Eo - Ba Thê như một
trạm trung chuyển. Cũng chính từ
những quan hệ văn hóa, giao lưu
thương mại đó, cư dân cổ nơi đây trải
qua tiếp biến văn hóa với nhiều nền
văn hóa, văn minh khác nhau để hình
thành nên những giá trị văn hóa lớn
hơn trong văn hóa Óc Eo Nam Bộ. 
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